
Ngày:

Date:

Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing 

value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ đồng)

Trading value 

(bil.dongs)

VNINDEX 936.62 -22.96 -2.39% 4,886.85

VN30 848.63 -27.19 -3.10% 3,361.97

VNMIDCAP 896.47 -26.31 -2.85% 788.88

VNSMALLCAP 730.48 -14.41 -1.93% 297.50

VN100 819.62 -24.32 -2.88% 4,150.86

VNALLSHARE 816.56 -23.93 -2.85% 4,448.36

VNCOND 1,130.48 -36.82 -3.15% 448.90

VNCONS 684.26 -35.71 -4.96% 434.26

VNENE 480.00 -24.41 -4.84% 74.77

VNFIN 716.00 -18.58 -2.53% 1,215.59

VNHEAL 1,410.71 56.88 4.20% 26.53

VNIND 552.45 -24.95 -4.32% 815.06

VNIT 1,011.62 -51.54 -4.85% 245.63

VNMAT 895.36 -40.07 -4.28% 449.25

VNREAL 1,285.60 -10.17 -0.78% 647.61

VNUTI 705.07 -33.94 -4.59% 74.17

VNXALLSHARE 1,267.21 -36.13 -2.77% 4,995.50

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 ROS 28,070,400 CIG 7.00% PAN -20.07%

2 CTG 12,185,850 DHG 6.99% VJC -7.00%

3 HPG 11,221,470 SSC 6.95% DPG -7.00%

4 FLC 9,982,620 BSI 6.93% AGF -6.99%

5 DLG 9,079,960 DAT 6.92% ANV -6.99%

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

31/01/2020

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

210,630,210

43,314,470

4,022

865

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

253,944,680 4,887

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Nội dung

Contents

Khớp lệnh

Order matching

Thỏa thuận

Put though

Tổng

Total

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

STT

No.



Mua

Buying
%

Bán

Selling
%

Mua-Bán

Buying-Selling

14,771,090 5.82% 15,282,680 6.02% -511,590

526 10.76% 548 11.22% -23

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

Mã CK

Code

GTGD

(tỷ đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

1 CTG 3,295,490 VNM 239 VPB 1,306,610

2 VRE 3,054,480 VRE 93 NT2 577,080

3 VNM 2,133,410 VCB 89 POW 545,680

4 VPB 1,306,610 CTG 82 VCB 543,370

5 HPG 1,021,330 VHM 79 FLC 369,590

3. Sự kiện doanh nghiệp

STT Mã CK

1 PAN

2 PHR

Sự kiện

PAN giao dịch không hưởng quyền -  phát hành cổ phiếu tăng vốn tỷ lệ 4:1 (số lượng dự kiến: 43.258.035 cp).

PHR giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 11/03/2020 tại trụ sở công ty.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

STT

No.

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Nội dung

Contents

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. 

Dongs)

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)


